
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

 Số:            /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2025  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố  

cho các tập thể, cá nhân đã có đóng góp tích cực, quan trọng đối với  

sự phát triển của văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  

50 năm sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025) 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của  

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2024 của  

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 

2895/TTr-SVHTT ngày 29 tháng 4 năm 2025, Công văn số 4099/SVHTT-PTC 

ngày 13 tháng 6 năm 2025 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 5660/TTr-SNV 

ngày 20 tháng 6 năm 2025. 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 41 tập thể, 177 cá nhân (theo danh sách đính kèm) 

đã có đóng góp tích cực, quan trọng đối với sự phát triển của văn học, nghệ thuật 

Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 

30/4/2025). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,  

Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và các tập thể, cá nhân 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                   
- Như Điều 2; 

- TTUB: CT, các PCT; 

- Sở Nội vụ (03 bản); 

- VPUB: các PCVP;  

- Phòng VX, NCPC; 

- Lưu: VT, (VX-QT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

Võ Văn Hoan 

 



DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG  

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

I. TẬP THỂ 

1. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; 

2. Phòng Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận 

Thành ủy; 

3. Sở Văn hóa và Thể thao; 

4. Phòng Nghệ thuật, Sở Văn hóa và Thể thao; 

5. Trung tâm Ca nhạc nhẹ Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao (nay là 

Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao); 

6. Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao; 

7. Nhà hát Kịch Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao; 

8. Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Sở Văn hóa và Thể thao; 

9. Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Sở Văn hóa và Thể thao; 

10. Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Sở Văn hóa và Thể thao (nay là 

Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao); 

11. Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch, Sở Văn hóa và Thể thao; 

12. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố; 

13. Hội Âm nhạc Thành phố; 

14. Hội Kiến trúc sư Thành phố; 

15. Hội Sân Khấu Thành phố; 

16. Hội Nghệ sĩ Múa Thành phố; 

17. Hội Mỹ thuật Thành phố; 

18. Ngành Đồ họa, Hội Mỹ thuật Thành phố; 

19. Ngành Hội họa, Hội Mỹ thuật Thành phố; 

20. Ngành Điêu khắc, Hội Mỹ thuật Thành phố; 

21. Hội Nhà văn Thành phố; 

22. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Thành phố; 

23. Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 



24. Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh; 

25. Chi hội Nhiếp ảnh Hải Âu, Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

26. Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ; 

27. Nhà hát Kịch IDECAF; 

28. Nhóm ca Lạc Việt; 

29. Nhóm ca 135; 

30. Nhóm ca Mắt Ngọc; 

31. Nhóm ca Nhật Nguyệt; 

32. Nhóm múa Mặt Trời; 

33. Nhóm múa Mai Trắng; 

34. Nhóm múa ABC; 

35. Nhóm ca diễn Mặt Trời Việt MTV.SG; 

36. Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử Ngũ Cung, Quận 8; 

37. Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, Quận 10; 

38. Thư viện Quận 11; 

39. Nhà Thiếu nhi quận Phú Nhuận; 

40. Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Phú Nhuận; 

41. Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. 

 

II. CÁ NHÂN 

1. Ông Trần Văn Tuấn, Nhà văn; 

2.  Bà Trịnh Bích Ngân, Nhà văn; 

3.  Bà Bùi Thị Thủy (Trầm Hương), Nhà văn; 

4.  Ông Trình Quang Phú, Nhà văn; 

5. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, Sở Văn hóa 

và Thể thao; 

6. Bà Trần Kim Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, Sở 

Văn hóa và Thể thao; 

7. Nghệ sĩ nhân dân Đinh Bằng Phi (ông Đinh Bằng Phi), Nguyên Phó 

Trưởng đoàn Nghệ thuật Hát bội, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố, Sở 

Văn hóa và Thể thao; 



8. Nghệ sĩ nhân dân Lưu Thị Bích Liên (bà Lưu Thị Bích Liên), Phó Giám đốc 

Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Sở Văn hóa và Thể thao (nay là Trung tâm 

Nghệ thuật Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao); 

9. Ông Tchiu Hiển Phước, Diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Sở 

Văn hóa và Thể thao (nay là Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, Sở Văn hóa và 

Thể thao); 

10. Bà Nguyễn Thị Hoa, Diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Sở 

Văn hóa và Thể thao (nay là Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, Sở Văn hóa và 

Thể thao); 

11. Ông Lê Tấn Phúc (Lê Phúc), Nguyên Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ, 

Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận; 

12. Nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu (bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa), Diễn viên; 

13. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy (bà Trần Thị Lệ Thủy), Diễn viên; 

14. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương (ông Nguyễn Văn Vưng), Diễn viên; 

15. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Vy (bà Trần Thị Thanh Vy), Diễn viên; 

16. Nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện (bà Đặng Thị Thiện), Diễn viên; 

17. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết (bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết), Diễn viên; 

18. Nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ (bà Phan Thị Ánh Phượng), Đạo diễn; 

19. Nghệ sĩ ưu tú Ca Lê Hồng (bà Ca Lê Hồng), Đạo diễn, Nguyên Hiệu trưởng 

Trường nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố 

Hồ Chí Minh); 

20. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Dậu (bà Trần Thị Thanh Dậu), Diễn viên; 

21. Nhà giáo ưu tú Đoàn Mạnh Dung (ông Đoàn Mạnh Dung), Diễn viên, 

Nhà giáo; 

22. Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu (bà Nguyễn Thị Phi Điểu), Diễn viên; 

23. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu (bà Phong Thị Ngọc Giàu), Diễn viên; 

24. Nghệ sĩ ưu tú Dương Thanh (ông Trần Long Mỹ), Diễn viên; 

25. Nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao (ông Nguyễn Tấn Giao), Diễn viên; 

26. Nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc (ông Nguyễn Thanh Phúc), Diễn viên; 

27. Nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng (bà Phạm Thị Mỹ Hằng), Diễn viên; 

28. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân (bà Nguyễn Thị Ngà), Diễn viên; 

29. Nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ (ông Lê Văn Tứ), Diễn viên; 

30. Nghệ sĩ ưu tú Lam Tuyền (bà Đoàn Thị Băng Tuyền), Diễn viên; 



31. Nghệ sĩ ưu tú Minh Hoàng (ông Nguyễn Minh Hoàng), Diễn viên; 

32. Nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thắm (bà Lê Thị Hồng Thắm), Diễn viên; 

33. Nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương (bà Trần Thị Thu Hương), Diễn viên; 

34. Nghệ sĩ ưu tú Tú Sương (bà Lê Tú Sương), Diễn viên; 

35. Nghệ sĩ ưu tú Kim Phương (bà Phan Thị Kim Phương), Diễn viên; 

36. Ông Mai Hoàng Thành, Nhạc sĩ, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Sở 

Văn hóa và Thể thao; 

37. Nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm (ông Võ Minh Lâm), Diễn viên; 

38. Nghệ sĩ ưu tú Phan Quốc Kiệt (ông Phan Quốc Kiệt), Giám đốc Nhà hát 

Cải lương Trần Hữu Trang, Sở Văn hóa và Thể thao; 

39. Nghệ sĩ ưu tú Linh Trung (ông Trần Văn Trung), Đạo diễn; 

40. Ông Võ Văn Xong (Hoàng Song Việt), Tác giả; 

41. Nghệ sĩ ưu tú Trương Hoàng Long (ông Lý Thành Long), Nhà hát Cải 

lương Trần Hữu Trang, Sở Văn hóa và Thể thao; 

42. Nghệ sĩ nhân dân Vũ Việt Cường (ông Vũ Việt Cường), Biên đạo múa, 

hội viên Hội Nghệ sĩ Múa Thành phố; 

43. Ông Võ Đăng Tín, Nguyên Giám đốc Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch 

Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao; 

44. Nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Hữu Danh (ông Huỳnh Hữu Danh), Diễn viên 

Nhà hát Nghệ thuật Hát bội, Sở Văn hóa và Thể thao; 

45. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Trang (bà Huỳnh Thanh Trang), Phó Trưởng phòng 

Phòng Nghệ thuật, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội, Sở Văn hóa và Thể thao; 

46. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hoàng Vinh (ông Nguyễn Hoàng Vinh), Giám đốc 

Nhà hát Nghệ thuật Hát bội, Sở Văn hóa và Thể thao; 

47. Nghệ sĩ ưu tú Hứa Hoàng Kha (ông Hứa Hoàng Kha), Phó Giám đốc 

Nhà hát Nghệ thuật Hát bội, Sở Văn hóa và Thể thao; 

48. Ông Trần Khánh Hoàng (Khánh Hoàng), Diễn viên, Đạo diễn, Nguyên 

Quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao; 

49. Nghệ sĩ ưu tú Phạm Hoàng Anh (ông Phạm Hoàng Anh), Chuyên viên 

Phòng Nghệ thuật và Đào tạo, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Sở Văn hóa 

và Thể thao; 

50. Nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng (ông Đặng Văn Hùng), Nguyên Giám đốc 

Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Sở Văn hóa và Thể thao; 



51. Nghệ sĩ nhân dân Ngô Tuyết Mai (bà Ngô Tuyết Mai), Nghệ sĩ nhạc cụ 

dân tộc, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Sở Văn hóa và Thể thao; 

52. Nghệ sĩ nhân dân Vương Linh (bà Đoàn Vương Linh), Nghệ sĩ Múa; 

53. Nghệ sĩ ưu tú Nhất Sinh (ông Nguyễn Tấn Sinh), Nhạc sĩ; 

54. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Phi Yến (bà Nguyễn Thị Phi Yến), Nguyên 

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Múa, Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát 

Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Sở Văn hóa và Thể thao; 

55. Nghệ sĩ ưu tú Lê Ích Diễn (ông Lê Ích Diễn), Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật 

Phương Nam, Sở Văn hóa và Thể thao (nay là Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, 

Sở Văn hóa và Thể thao); 

56. Bà Trần Thị Thùy Trang, Diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, 

Sở Văn hóa và Thể thao (nay là Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, Sở Văn hóa 

và Thể thao); 

57. Bà Đào Thị Nhung, Diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Sở 

Văn hóa và Thể thao (nay là Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, Sở Văn hóa và 

Thể thao); 

58. Ông Thái Ngọc Hải, Diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Sở 

Văn hóa và Thể thao (nay là Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, Sở Văn hóa và 

Thể thao); 

59. Ông Cao Đình Trọng Nguyễn, Diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, 

Sở Văn hóa và Thể thao (nay là Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, Sở Văn hóa 

và Thể thao); 

60. Ông Trịnh Văn Thắng, Diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Sở 

Văn hóa và Thể thao (nay là Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, Sở Văn hóa và 

Thể thao); 

61. Bà Nguyễn Hồng Trúc Vi, Diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, 

Sở Văn hóa và Thể thao (nay là Trung tâm Nghệ thuật Thành phố, Sở Văn hóa 

và Thể thao); 

62. Nghệ sĩ nhân dân Hồ Thành (ông Hồ Văn Thành), Nguyên Trưởng đoàn 

Đoàn Xiếc Thành phố; 

63. Ông Phạm Ngọc Hiền, Đạo diễn nghệ thuật Trung tâm Nghệ thuật 

Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao; 

64. Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thanh Sử (ông Đặng Thanh Sử), Ca sĩ Trung tâm 

Nghệ thuật Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao; 

65. Nghệ sĩ ưu tú Đinh Trung Cẩn (ông Đinh Trung Cẩn), Đạo diễn, Nhạc sĩ; 



66. Ông Dương Văn Thảo, Đạo diễn; 

67. Ông Nguyễn Binh Hùng, Đạo diễn; 

68. Nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm (ông Tạ Minh Tâm), Ca sĩ; 

69. Nghệ sĩ ưu tú Phạm Thế Vĩ (ông Phạm Thế Vĩ), Ca sĩ; 

70. Ông Huỳnh Văn Bằng (Anh Bằng), Ca sĩ; 

71. Ông Lê Quang Linh, Ca sĩ; 

72. Ông Nguyễn Phi Hùng, Ca sĩ;  

73. Ông Phạm Đan Trường, Ca sĩ;  

74. Nghệ sĩ nhân dân Trọng Hữu (ông Đặng Trọng Hữu), Diễn viên; 

75. Nghệ sĩ nhân dân Quế Trân (bà Nguyễn Ngọc Quế Trân), Diễn viên; 

76. Nghệ sĩ ưu tú Võ Thanh Liêm (ông Võ Thanh Liêm), Diễn viên; 

77. Nghệ nhân ưu tú Phan Minh Đức (ông Phan Minh Đức), Phó Chủ nhiệm 

Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Ngũ Cung, Quận 8; 

78. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng (Bích Phượng), Ca sĩ; 

79. Nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan (Bà Đặng Thị Phương Loan), Diễn viên; 

80. Bà Trần Thị Mỹ Hằng (Thanh Hằng), Diễn viên; 

81. Ông Trần Minh Thảo, Đạo diễn, Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi quận  

Phú Nhuận; 

82. Nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thu (bà Phan Thị Thu), Câu lạc bộ Đờn ca 

tài tử Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Tân Phú; 

83. Ông Trần Long Ẩn, Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 

Thành phố, Nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố; 

84. Ông Trần Thế Bảo, Nhạc sĩ Hội Âm nhạc Thành phố; 

85. Ông Phạm Minh Tuấn, Nhạc sĩ Hội Âm nhạc Thành phố, Nguyên Phó 

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; 

86. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Nhạc sĩ Hội Âm nhạc Thành phố; 

87. Ông Trương Quang Lục, Nhạc sĩ Hội Âm nhạc Thành phố; 

88. Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố; 

89. Ông Nguyễn Đức Trung, Nhạc sĩ Hội Âm nhạc Thành phố; 

90.  Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Quỳnh Liên (bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên), 

Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố; 



91. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc 

Thành phố; 

92. Ông Lê Văn Lộc, Nhạc sĩ Hội Âm nhạc Thành phố; 

93. Nghệ sĩ nhân dân Lại Thế Hiển (ông Lại Thế Hiển), Nhạc sĩ Hội Âm nhạc 

Thành phố; 

94.  Nghệ sĩ nhân dân Tô Nguyệt Nga (bà Tô Nguyệt Nga), Biên đạo múa, 

Nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Sở Văn hóa và  

Thể thao; 

95.  Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Phi Long (ông Hoàng Phi Long), Biên đạo múa, 

Nguyên Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen, Sở Văn hóa và Thể thao; 

96.  Nghệ sĩ nhân dân Trần Kim Quy (bà Trần Kim Quy), Nguyên Chủ tịch 

Hội Nghệ sĩ Múa Thành phố; 

97.  Nghệ sĩ nhân dân Bùi Xuân Hanh (ông Bùi Xuân Hanh), Nguyên 

Tổng thư ký, Nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Thành phố, thành viên Ban Lý luận 

Phê bình Hội Nghệ sĩ Múa Thành phố; 

98.  Tiến sĩ Hoàng Văn Túc, Nguyên Phó Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ Múa 

Thành phố, thành viên Ban Lý luận phê bình Hội Nghệ sĩ Múa Thành phố; 

99. Bà Nguyễn Lệ Chi, Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học dịch, Hội Nhà văn 

Thành phố, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks); 

100. Nghệ sĩ nhân dân Đỗ Thị Minh Đức (bà Đỗ Thị Minh Đức), Diễn viên 

Hội Điện ảnh Thành phố; 

101. Nghệ sĩ nhân dân Đào Bá Sơn (ông Đào Bá Sơn), Đạo diễn, Diễn viên 

Hội Điện ảnh Thành phố; 

102. Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân (bà Châu Thị Kim Xuân), Diễn viên Hội 

Điện ảnh Thành phố; 

103. Bà Đặng Thị Thanh Bình (Đặng Thanh Bình), Biên kịch Hội Điện ảnh 

Thành phố; 

104. Ông Lâm Lê Dũng, Quay phim, Đạo diễn; 

105. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tường Phương (ông Nguyễn Tường Phương), 

Đạo diễn; 

106. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Phương Điền (ông Nguyễn Phương Điền), 

Đạo diễn, Diễn viên; 

107. Nghệ sĩ ưu tú Nhâm Minh Hiền (ông Nhâm Minh Hiền), Đạo diễn; 

108. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Luân Kim, Nhà Lý luận phê bình; 



109. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hoàng (ông Nguyễn Hoàng), Đạo diễn; 

110. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Mộng Long (ông Nguyễn Mộng Long), Đạo diễn; 

111. Bà Dương Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học 

nghệ thuật Thành phố, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố; 

112. Nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Xum (ông Hồ Ngọc Xum), Đạo diễn; 

113. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn K’ Linh (ông Nguyễn K’ Linh), Quay phim; 

114. Bà Phạm Thị Hồng Ánh, Đạo diễn, Diễn viên; 

115. Nghệ sĩ ưu tú Ngô Phạm Hạnh Thúy (bà Ngô Phạm Hạnh Thúy), 

Diễn viên, Đạo diễn; 

116. Ông Hồ Thái Hòa, Diễn viên; 

117. Ông Vũ Quốc Việt (Victor Vũ), Đạo diễn; 

118. Ông Nguyễn Chánh Trực (Charlie Nguyễn), Đạo diễn; 

119. Ông Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

120. Ông Đoàn Công Tính, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

121. Ông Nguyễn Hữu Lộc (Minh Lộc), Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

122. Ông Nguyễn Văn Á (Nguyễn Á), Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

123. Ông Trần Hữu Minh, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

124. Ông Lê Xuân Thăng, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

125. Bà Nguyễn Đào Ngọc Thảo, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

126. Ông Trần Thế Phong, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

127. Ông Nguyễn Trung Trực, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

128. Bà Nguyễn Hồng Nga, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

129. Bà Đoàn Thi Thơ, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

130. Bà Ngô Thị Thu Ba, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

131. Bà Trần Thị Tuyết Mai, Phó Phòng Đào tạo, Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

132. Ông Bùi Quang Vũ, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

133. Ông Võ Văn Hoàng, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

134. Ông Huỳnh Phạm Anh Dũng, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

135. Ông Lê Thanh Sơn, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

136. Ông Kiều Anh Dũng, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

137. Ông Huỳnh Trí Dũng, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 



138. Bà Phạm Thị Nữ (Đào Hoa Nữ), Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

139. Bà Nguyễn Thị Sin, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Thành phố; 

140. Ông Nguyễn Trường Lưu, Kiến trúc sư, Chủ tịch Liên hiệp các Hội 

Văn học nghệ thuật Thành phố, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố; 

141. Ông Lưu Hướng Dương, Kiến trúc sư, Phó Chủ tịch trường trực Hội 

Kiến trúc sư Thành phố; 

142. Ông Khương Văn Mười, Kiến trúc sư, Nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư 

Thành phố; 

143. Ông Trần Đình Quyền, Kiến trúc sư, Nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch 

Hội Kiến trúc sư Thành phố; 

144. Ông Nguyễn Văn Tất, Kiến trúc sư, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc 

sư Thành phố; 

145. Ông Vũ Việt Anh, Kiến trúc sư, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Kiến trúc 

sư Thành phố; 

146. Ông Nguyễn Hoàng Mạnh, Kiến trúc sư, Ủy viên Ban Chấp hành Hội 

Kiến trúc sư Thành phố; 

147. Ông Trần Khánh Trung, Kiến trúc sư, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư 

Thành phố;  

148. Nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu (ông Trần Ngọc Giàu), Chủ tịch Hội 

Sân khấu Thành phố; 

149. Nghệ sĩ nhân dân Trần Minh Ngọc (ông Trần Minh Ngọc), Đạo diễn, 

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố, Phó Chủ tịch 

Hội Sân khấu Thành phố; 

150. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương (bà Nguyễn Thị Kim Cương), Nguyên 

Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ 

người tàn tật và trẻ mồ côi Thành phố, Nguyên sáng lập, Trưởng đoàn Kịch nói 

Kim Cương; 

151. Ông Ngô Hồng Khanh (Ngô Hồng Khanh), Soạn giả; 

152. Bà Lê Thị Thu Hạnh (Lê Thu Hạnh), Tác giả; 

153. Ông Lê Chí Trung, Tác giả; 

154. Bà Nguyễn Hồng Dung, Đạo diễn; 

155. Nghệ sĩ nhân dân Việt Anh (ông Nguyễn Văn Liêm), Diễn viên; 

156. Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc (ông Nguyễn Thành Lộc), Đạo diễn; 

157. Nghệ sĩ ưu tú Thành Hội (ông Hứa Thành Hội), Đạo diễn; 



158. Ông Huỳnh Anh Tuấn, Đạo diễn, Nhà hát Kịch IDECAF; 

159. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân (bà Ngô Đặng Hồng Vân), Diễn viên, 

đạo diễn, tác giả, Sân khấu kịch Hồng Vân; 

160. Nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên (bà Đặng Thụy Mỹ Uyên), Diễn viên, 

đạo diễn, Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ; 

161. Ông Nguyễn Bá Thái, Nhà giáo ưu tú, thành viên Ban Lý luận Phê bình 

Hội Nghệ sĩ Múa Thành phố; 

162. Tiến sĩ Nguyễn Thành Đức (Trường Sơn), thành viên Ban Lý luận 

Phê bình Hội Nghệ sĩ Múa Thành phố; 

163. Bà Lê Thị Kim Bạch, Họa sĩ; 

164. Ông Cổ Tấn Long Châu, Họa sĩ; 

165. Bà Đặng Thị Bông (Đặng Ái Việt), Họa sĩ; 

166. Bà Nguyễn Anh Đào, Nghệ sĩ, diễn viên Hội Nghệ sĩ Múa Thành phố; 

167. Bà Nguyễn Tuyết Nga, Nghệ sĩ, diễn viên Hội Nghệ sĩ Múa Thành phố; 

168. Nghệ sĩ ưu tú Eban Quý (bà Eban Quý), diễn viên Hội Nghệ sĩ Múa 

Thành phố; 

169. Ông Ngô Thành Tâm, Diễn viên, Nguyên Chánh Văn phòng Hội Nghệ 

sĩ Múa Thành phố; 

170. Nghệ sĩ ưu tú Phan Ngọc Trinh (bà Phan Ngọc Trinh), Diễn viên Hội 

Nghệ sĩ Múa Thành phố; 

171. Nghệ sĩ ưu tú Đinh Xuân Va (bà Đinh Xuân Va), Diễn viên, biên đạo 

múa, Hội Nghệ sĩ Múa Thành phố; 

172. Nghệ sĩ ưu tú Tô Nhật Minh (bà Tô Minh Nhật), Diễn viên Hội Nghệ sĩ 

Múa Thành phố; 

173. Ông Trần Xuân Tiến, Nhạc sĩ, Hội viên Hội Âm nhạc Thành phố; 

174. Tiến sĩ, Nghệ sĩ nhân dân Hà Thế Dũng, Nguyên Hiệu trưởng Trường 

Trung cấp Múa Thành phố; 

175. Ông Phạm Thanh Truyền, Kiến trúc sư, Hội viên Hội Kiến trúc sư 

Thành phố; 

176. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Kiến trúc sư, Ủy viên Ban chấp hành Hội 

Kiến trúc sư Việt Nam, Hội viên Hội Kiến trúc sư Thành phố; 

177. Ông Quách Văn Phong (Quách Phong), Họa sĩ, Hội viên Hội Mỹ thuật 

Thành phố./.  
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